
VIETCOMBANK
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

SAO KÊ TÀI KHOẢN
Account Statement

Issued: 05/11/2026
Period: 01/04/2026 – 31/10/2026

Tên khách hàng / Account holder: NGUYỄN VĂN HÙNG
Số CCCD / National ID: 001087012345

Địa chỉ / Address:
Số 42, Ngõ 128, Đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận
Đống Đa, Hà Nội

Số tài khoản / Account no.: 0451 0009 87654
Loại tài khoản / Account type: Tài khoản thanh toán VND / VND Current Account
Chi nhánh / Branch: VCB Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội

TÓM TẮT TÀI KHOẢN / ACCOUNT SUMMARY

Số dư đầu kỳ
Opening balance

Tổng tín có
Total credits

Tổng tín nợ
Total debits

Số dư cuối kỳ
Closing balance

₫ 58.420.000 ₫ 192.650.000 ₫ 186.320.000 ₫ 64.750.000

Số dư bình quân
Avg. balance

Số dư bình quân 6T
Avg. balance 6M

Lương ghi có hàng tháng
Monthly salary credit

Số tháng có lương
Months with salary

₫ 61.250.000 ₫ 59.840.000 ₫ 26.500.000 7 / 7

LỊCH SỬ GIAO DỊCH / TRANSACTION HISTORY
Ngày
Date

Diễn giải
Description

Mã GD
Ref

Số tiền (₫)
Amount

Số dư (₫)
Balance

01/04/2026 Số dư đầu kỳ / Opening balance 58.420.000

05/04/2026 Lương tháng 03 - TECHNO VIETNAM JSC SAL/0426/HUNG 26.500.000 84.920.000

07/04/2026 Chuyển tiền tiết kiệm INT/SAV/0426 -12.000.000 72.920.000

10/04/2026 Thanh toán EMI Personal Loan - TPBank EMI/TPB/0426 -500.000 72.420.000

15/04/2026 Tiền thuê nhà tháng 04 RENT/PHUONG/04 -8.500.000 63.920.000

22/04/2026 Thanh toán điện nước, internet UTIL/EVN/0426 -1.850.000 62.070.000

28/04/2026 Rút tiền mặt ATM Giải Phóng ATM/0426 -3.000.000 59.070.000

05/05/2026 Lương tháng 04 - TECHNO VIETNAM JSC SAL/0526/HUNG 26.500.000 85.570.000

07/05/2026 Chuyển tiền tiết kiệm INT/SAV/0526 -15.000.000 70.570.000

10/05/2026 Thanh toán EMI Personal Loan - TPBank EMI/TPB/0526 -500.000 70.070.000

15/05/2026 Tiền thuê nhà tháng 05 RENT/PHUONG/05 -8.500.000 61.570.000

23/05/2026 Thanh toán điện nước, internet UTIL/EVN/0526 -1.920.000 59.650.000

28/05/2026 Mua sắm Grab/Be QR/GRAB/0526 -2.450.000 57.200.000

05/06/2026 Lương tháng 05 - TECHNO VIETNAM JSC SAL/0626/HUNG 26.500.000 83.700.000

07/06/2026 Chuyển tiền tiết kiệm INT/SAV/0626 -12.000.000 71.700.000

10/06/2026 Thanh toán EMI Personal Loan - TPBank EMI/TPB/0626 -500.000 71.200.000

15/06/2026 Tiền thuê nhà tháng 06 RENT/PHUONG/06 -8.500.000 62.700.000

21/06/2026 Thanh toán điện nước, internet UTIL/EVN/0626 -2.100.000 60.600.000

29/06/2026 Mua sắm online Shopee QR/SHOP/0626 -1.580.000 59.020.000

05/07/2026 Lương tháng 06 - TECHNO VIETNAM JSC SAL/0726/HUNG 26.500.000 85.520.000

07/07/2026 Chuyển tiền tiết kiệm INT/SAV/0726 -13.000.000 72.520.000

10/07/2026 Thanh toán EMI Personal Loan - TPBank EMI/TPB/0726 -500.000 72.020.000

15/07/2026 Tiền thuê nhà tháng 07 RENT/PHUONG/07 -8.500.000 63.520.000

23/07/2026 Thanh toán điện nước, internet UTIL/EVN/0726 -1.870.000 61.650.000



Ngày
Date

Diễn giải
Description

Mã GD
Ref

Số tiền (₫)
Amount

Số dư (₫)
Balance

29/07/2026 Chi tiêu sinh hoạt ATM/0726 -2.500.000 59.150.000

05/08/2026 Lương tháng 07 - TECHNO VIETNAM JSC SAL/0826/HUNG 26.500.000 85.650.000

07/08/2026 Chuyển tiền tiết kiệm INT/SAV/0826 -12.000.000 73.650.000

10/08/2026 Thanh toán EMI Personal Loan - TPBank EMI/TPB/0826 -500.000 73.150.000

15/08/2026 Tiền thuê nhà tháng 08 RENT/PHUONG/08 -8.500.000 64.650.000

22/08/2026 Thanh toán điện nước, internet UTIL/EVN/0826 -1.950.000 62.700.000

30/08/2026 Chi tiêu sinh hoạt ATM/0826 -3.200.000 59.500.000

05/09/2026 Lương tháng 08 - TECHNO VIETNAM JSC SAL/0926/HUNG 26.500.000 86.000.000

07/09/2026 Chuyển tiền tiết kiệm INT/SAV/0926 -12.000.000 74.000.000

10/09/2026 Thanh toán EMI Personal Loan - TPBank EMI/TPB/0926 -500.000 73.500.000

15/09/2026 Tiền thuê nhà tháng 09 RENT/PHUONG/09 -8.500.000 65.000.000

22/09/2026 Thanh toán điện nước, internet UTIL/EVN/0926 -2.050.000 62.950.000

28/09/2026 Chi tiêu sinh hoạt QR/GRAB/0926 -2.800.000 60.150.000

05/10/2026 Lương tháng 09 - TECHNO VIETNAM JSC SAL/1026/HUNG 26.500.000 86.650.000

07/10/2026 Chuyển tiền tiết kiệm INT/SAV/1026 -12.000.000 74.650.000

10/10/2026 Thanh toán EMI Personal Loan - TPBank EMI/TPB/1026 -500.000 74.150.000

15/10/2026 Tiền thuê nhà tháng 10 RENT/PHUONG/10 -8.500.000 65.650.000

23/10/2026 Thanh toán điện nước, internet UTIL/EVN/1026 -1.900.000 63.750.000

31/10/2026 Số dư cuối kỳ / Closing balance 1.000.000 64.750.000

Sao kê này được phát hành tự động và có giá trị mà không cần chữ ký. This statement is system-generated and valid without signature. Mọi
thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 54 54 13.


